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                                                    NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN TỈNH VĨNH LONG 

 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

     Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đặng Thị Ánh Bình 

Các Thẩm phán:                         Bà Phạm Thị Hồng Hà 

                                                 Ông Lê Văn Phận                                                                                     

- Thư ký phiên tòa: Bà Đỗ Thị Bích Liễu – Thẩm tra viên Tòa án nhân dân 

tỉnh Vĩnh Long. 

       - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long tham gia phiên tòa: ông 

Nguyễn Khắc Phiên  - Kiểm sát viên. 

Ngày 26 tháng 01 năm 2026, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 520/2025/TLPT-DS ngày 07 tháng 11 

năm 2025 về vi c:   r n     p   p   n  mu    n t   s n”. 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 98/2025/DS-ST ngày 15 tháng 9 năm 2025 của 

Tòa án nhân dân khu vực 4 – Vĩnh Long bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 765/2025/QĐ-PT ngày 19 

tháng 12 năm 2025, giữa: 

N uyên  ơn: bà Lê Ngọc V, sinh năm 1976 – chủ hộ kinh doanh Thanh 

Hiền 

Địa chỉ: ấp C, xã C, tỉnh Vĩnh Long 

N ườ   ạ  d ện   p p  p của bà Lê Ngọc V là ông Nguyễn Thanh H, sinh 

năm 1970. Địa chỉ: ấp C, xã C, tỉnh Vĩnh Long ( được ủy quyền theo văn bản ủy 

quyền ngày 26/01/2026) ( có mặt). 

Bị  ơn:  

-Bà Mai Thị T (Mai Thị Bạch T), sinh năm 1979. Địa chỉ: ấp V, xã V, 

tỉnh Vĩnh Long (vắng mặt). 

-Ông Mai Văn K, sinh năm 1947 (vắng mặt) 

-Bà Mai Thị N, sinh năm 1971 (vắng mặt) 

Cùng địa chỉ: ấp T, xã H, tỉnh Vĩnh Long 

N ườ   ạ  d ện   p p  p của bà Mai Thị N là Nguyễn Ngọc Minh T1, 

sinh năm 2003. Địa chỉ: ấp T, xã H, tỉnh Vĩnh Long ( được ủy quyền theo văn 

bản ủy quyền ngày 29/9/2025) ( có mặt).  

N ườ    o vệ quyền v  l   í     p p  p của bà Mai Thị N là Luật sư 

Phan Văn H1 (Công ty L) thuộc đoàn Luật sư tỉnh V (có mặt).  

N ườ   ó quyền l  , n  ĩ  vụ l ên qu n:  

TÒA ÁN NHÂN DÂN  

TỈNH VĨNH LONG 

 

Bản án số: 82/2026/DS-PT 

Ngày: 26/01/2026 
V/v: Tranh ch p h p   ng 

mua bán tài s n. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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-Ông Nguyễn Thanh H, sinh năm 1970.Địa chỉ: ấp C, xã C, tỉnh Vĩnh 

Long ( có mặt). 

N ườ  k  n    o: bà Lê Ngọc V là nguyên đơn. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 

  eo  ơn k ở  k ện  ủ  n uyên  ơn Lê N ọ  V v  tạ  p  ên tò  sơ t ẩm 

n uyên  ơn k   :  

Năm 2016 và năm 2017 phía nguyên đơn có hợp đồng mua bán thức ăn 

gia súc với bà Mai Thị T và ông Mai Văn K, vi c mua bán chỉ thỏa thuận mi ng, 

thời hạn thanh toán khi đàn heo xuất chuồng, khi giao nhận thức ăn thì bà Mai 

Thị T là người nhận trực tiếp và ghi vào sổ theo dõi của cửa hàng. Qua nhiều lần 

mua bán và thanh toán đến ngày 14/3/2017 hai bên đối chiếu và xác nhận công 

nợ bà Mai Thị T còn nợ cửa hàng số tiền 163.300.000đ. Sau nhiều lần xuất 

chuồng heo, nhưng bà Mai Thị T không thanh toán đủ tiền cho cửa hàng 

163.300.000đ. Đồng thời ông Mai Văn K xác nhận công nợ  tôi và con tôi Mai 

Thị T có nợ tiền thức ăn của cửa hàng T2 số tiền 163.300.000đ. Đến ngày 

14/3/2024 bà Mai Thị N ký xác định công nợ và nếu Mai Thị T không thanh 

toán cho cửa hàng T2 thì bà sẽ trả số tiền trên. Qua nhiều lần nhắc nhở nhưng 

phía chị T, ông K, bà N vẫn chưa thanh toán số tiền trên cho cửa hàng. Nay 

nguyên đơn yêu cầu Mai văn K, Mai Thị N và Mai Thị T có nghĩa vụ trả cửa 

hàng số tiền 163.300.000đ, không yêu cầu tính lãi. 

Bà M     ị   (M     ị  ạ    ) khai:  

Bà thừa nhận vào năm 2016 và năm 2017 có mua thức ăn của cửa hàng 

T2 nhiều lần hi n còn nợ số tiền 163.300.000đ chưa thanh toán. Do làm ăn thua 

lỗ nên không có khả năng thanh toán. Nay bà đồng ý trả cho nguyên đơn  số tiền 

163.300.000đ. 

Bà M     ị N khai: Bà là chị ruột của bà T, trước đây có giới thi u cho 

bà T mua thức ăn của bà V, ông H. Do trong quá trình chăn nuôi bà T bị thua lỗ 

nên thiếu tiền nguyên đơn. Ngày tháng năm bà không nhớ rõ ông H có đem giấy 

tờ xuống kêu ký tên xác nhận bà T còn nợ số tiền 163.300.000đ để ông H về báo 

lại công ty, chứ bà không ký tên bão lãnh trả nợ cho bà T. Thời điểm ký tên vào 

văn bản thì bà không có đọc lại nội dung. Nay ông H, bà V yêu cầu bà cùng ông 

K, bà T trả số tiền còn nợ 163.300.000đ bà không đồng ý, vì đây là số tiền bà T 

nợ nên bà T có nghĩa vụ thanh toán cho nguyên đơn.  

Ông Mai Văn K khai: Ông là cha ruột của bà T, trước đây bà T có xây 

dựng chuồng heo trên đất của ông để chăn nuôi heo, nhưng trong quá trình chăn 

nuôi bị thua lỗ nên không thanh toán tiền cho nguyên đơn. Ngày tháng năm ông 

không nhớ ông  H có xuống nhà kêu ông ký tên vào văn bản do ông H soạn sẵn 

để xác định vi c ông H có xuống nhà ông, xác định bà T có nợ cửa hàng để về 

báo lại công ty. Ông K xác định chữ ký trong giấy xác nhận công nợ ngày 

14/3/2024 là chữ ký của ông, nhưng khi ký tên vào công nợ ông không đọc nội 

dung. Nay ông không đồng ý theo yêu cầu của nguyên đơn. 

 ạ    n  n dân sự sơ t ẩm số 98/2025/DS-S  n  y 15/9/2025  ủ   ò  

 n n ân dân k u vự  4 – Vĩn  Lon   ã quyết  ịn :  
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Chấp nhận một phần yêu cầu khởi ki n của nguyên đơn bà Lê Ngọc V; 

Buộc bà Mai Thị T ( Mai Thị Bạch T) có nghĩa vụ trả bà Lê Ngọc V số 

tiền còn nợ là 163.300.000đ (Một trăm sáu mươi ba tri u ba trăm nghìn đồng). 

Bản án còn tuyên về nghĩa vụ chậm thi hành án, án phí và quyền kháng 

cáo của các đương sự theo luật định.  

Ngày 25/9/2025 bà Lê Ngọc V kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm: 

chấp nhận yêu cầu khởi ki n của bà V, buộc Mai Văn K, Mai Thị N và Mai Thị 

Bạch T có nghĩa vụ liên đới trả bà V số tiền 163.300.000đ. 

 ạ  p  ên tò  p ú  t ẩm: 

Ông Nguyễn Thanh H là người đại di n hợp pháp của bà V vẫn giữ 

nguyên đơn kháng cáo.  

Chị Nguyễn Ngọc Minh T1 đại di n cho bà N không đồng ý kháng cáo 

của nguyên đơn, đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm.  

Luật sư bảo v  quyền lợi hợp pháp cho bà Mai Thị N đề nghị giữ nguyên 

bản án sơ thẩm, do tại phiên tòa phúc thẩm nguyên đơn không cung cấp được 

chứng cứ gì mới. 

P  t   ểu  ủ  K ểm s t v ên tạ  p  ên tò  p ú  t ẩm: 

Về tố tụn : Vi c tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, thư 

ký và những người tham gia tố tụng đã thực hi n đúng các quyền, nghĩa vụ tuân 

theo đúng quy định của pháp luật.  

Các đương sự đã thực hi n đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Về nộ  dun :  

Căn cứ khoản 1 Điều 308, Điều 148 của Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 29 

của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 

phí, l  phí Tòa án. 

Không chấp nhận đơn kháng cáo của nguyên đơn Lê Ngọc V 

Giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm số 98/2025/DS-ST ngày 15/9/2025 của 

Tòa án nhân dân khu vực 4 – Vĩnh Long. 

 Do kháng cáo không được chấp nhận nên bà V phải chịu án phí phúc 

thẩm. 

 

                                         NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 

[1] Căn cứ vào các tài li u, chứng cứ được xem xét tại phiên tòa, kết quả 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[2] Đơn kháng cáo của bà Lê Ngọc V làm trong hạn luật định và đúng 

trình tự thủ tục mà Bộ luật tố tụng dân sự quy định nên Hội đồng xét xử chấp 

nhận giải quyết theo thủ tục phúc thẩm.   

[3] Bị đơn bà Mai Thị T và ông Mai Văn K đã được tri u tập hợp l  lần 

thứ hai, nhưng các đương sự vắng mặt không có lý do, căn cứ Điều 296 của Bộ 

luật tố tụng dân sự, Tòa án tiến hành xét xử vụ án.  

[4] Xét kháng cáo của nguyên đơn; 

Xét thấy, bà Lê Ngọc V khởi ki n yêu cầu các bị đơn Mai Thị T, Mai 

Văn K và Mai Thị N có nghĩa vụ liên đới trả bà V số tiền mua thức ăn chăn nuôi 
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còn thiếu 163.300.000đ. Trong quá trình giải quyết vụ án bà Mai Thị T ( Mai 

Thị Bạch T) thừa nhận năm 2016 và 2017 có mua thức ăn chăn nuôi heo của bà 

V và thiếu lại số tiền 163.300.000đ, do làm ăn thua lỗ nên không có tiền trả cho 

bà V, nay bà T đồng ý trả số tiền này cho bà V, đây là tình tiết sự ki n được các 

bên đương sự thừa nhận nên không cần phải chứng minh theo quy định tại 

khoản 2 Điều 92 của Bộ luật tố tụng dân sự. Do đó bản án sơ thẩm buộc bà T có 

nghĩa vụ trả bà V số tiền 163.300.000đ là có căn cứ, phù hợp với quy  định tại 

các Điều 430, 440 của Bộ luật dân sự năm 2015.  

Xét kháng cáo của bà V yêu cầu Mai Văn K và Mai Thị N có nghĩa vụ 

liên đới với bà Mai Thị T trả tiền cho nguyên đơn, xét thấy: nguyên đơn có nộp 

01 cuốn sổ tay theo dõi vi c mua bán giữa nguyên đơn và bà T (bút lục 31-36) 

thể hi n xác định công nợ đến ngày 14/3/2017 thì chỉ một mình bà T ký xác 

nhận còn nợ nguyên đơn số tiền 163.300.000đ. Toàn bộ  nội dung trong cuốn số 

tay này không thể hi n có sự giao dịch mua bán giữa nguyên đơn và ông K, bà 

N.  

 Nguyên đơn chốt nợ với bà T vào ngày 14/3/2017, đến ngày 14/3/2024 

tức là 07 năm sau nguyên đơn thừa nhận đánh máy sẵn 01 giấy xác nhận công 

nợ và viết sẵn  01 giấy xác nhận công nợ đem đến nhà yêu cầu ông Mai Văn K 

là cha ruột của bà T và bà Mai Thị N là chị ruột của bà T ký bảo lãnh nợ cho bà 

T là không phù hợp, vì không có sự thỏa thuận là ông K, bà N sẽ bảo lãnh trả nợ 

thay cho bà T.  

Do đó bản án sơ thẩm không chấp yêu cầu của nguyên đơn về vi c buộc 

ông K và bà N có trách nhi m liên đới với bà T trả số tiền 163.300.000đ là có 

căn cứ, đúng quy định của pháp luật.  

Bà Lê Ngọc V không đưa ra được chứng cứ chứng minh cho kháng cáo 

của mình là có căn cứ và hợp pháp nên Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng 

cáo của nguyên đơn. Giữ nguyên bản án sơ thẩm như đề nghị của Kiểm sát viên 

và Luật sư tại phiên tòa.   

[5] Về án phí phúc thẩm: do kháng cáo không được chấp nhận nên 

nguyên đơn phải chịu án phí phúc thẩm 300.000đ.  

[6] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm về án phí sơ thẩm, về nghĩa 

vụ thi hành án, về trách nhi m chậm thi hành án không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hi u lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  

Vì     lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ khoản 1 Điều 308, khoản 1 Điều 148 của Bộ luật tố tụng dân sự, 

sửa đổi bổ sung năm 2025; khoản 1 Điều 29 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, l  phí Tòa án. 

          Không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn bà Lê Ngọc V;  

Giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm số 98/2025/DS-ST ngày 15/9/2025 của 

Tòa án nhân dân khu vực 4 – Vĩnh Long.  

Căn cứ Điều 430, 440 Bộ luật dân sự năm 2015; 

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi ki n của nguyên đơn Lê Ngọc V. 
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1. Buộc bà Mai Thị T (Mai Thị Bạch T) có nghĩa vụ trả bà Lê Ngọc V số 

tiền mua thức ăn chăn nuôi còn nợ là 163.300.000đ (Một trăm sáu mươi ba tri u 

ba trăm nghìn đồng). 

2. Về án phí dân sự phúc thẩm: bà Lê Ngọc V phải chịu 300.000đ, nhưng 

được trừ vào số tiền tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp 300.000đ theo biên lai số 

0003414 ngày 26/9/2025 của Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long. Bà V đã nộp 

đủ án phí phúc thẩm.  

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm về án phí sơ thẩm, về nghĩa vụ 

thi hành án, về trách nhi m chậm thi hành án không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hi u lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguy n thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật 

thi hành án dân sự; thời hi u thi hành án được thực hi n theo quy định tại Điều 

30 Luật thi hành án dân sự.                                                             

Bản án phúc thẩm có hi u lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.  

 

Nơi nhận:                                     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- Đương sự;                                             THẨM PHÁN -  CHỦ TỌA PHIÊN TÒA                      
- TAND khu vực 4 -VL;  

- THADS tỉnh Vĩnh Long; 

- VKSND cùng cấp;                                                            (Đã ký) 

- Lưu hồ sơ vụ án.                                                                                                 

                                                                        

                                                                      Đặng Thị Ánh Bình  
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